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Termos relacionados com transportes em

vietnamita

Termos relacionados com veículos em vietnamita
automóvel xe hơi

navio tàu

avião máy bay

comboio xe lửa

autocarro xe buýt

elétrico xe điện

metro (comboio) tàu điện ngầm

helicóptero máy bay trực thăng

iate du thuyền

balsa phà

bicicleta xe đạp

táxi xe taxi

camião xe tải
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Vocabulário de automóveis em vietnamita
pneu lốp xe

volante vô-lăng

buzina còi xe

bateria (eletricidade) ắc quy
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cinto de segurança dây an toàn

gasóleo dầu diêzen

gasolina xăng

painel de instrumentos bảng điều khiển

airbag túi khí

motor động cơ
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Termos relacionados com autocarros e comboios em
vietnamita

paragem de autocarro trạm dừng xe buýt

estação de comboios ga xe lửa

horário thời gian biểu

mini-autocarro xe buýt nhỏ

autocarro escolar xe buýt trường học

plataforma sân ga

locomotiva đầu máy

comboio a vapor tàu chạy bằng hơi nước

comboio de alta velocidade tàu cao tốc

bilheteira phòng bán vé

via ferroviária đường ray xe lửa
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Termos relacionados com voos em vietnamita
aeroporto sân bay

saída de emergência (avião) cửa thoát hiểm

asa cánh

turbina động cơ

colete salva-vidas áo phao

cabina do piloto buồng lái

avião de mercadorias máy bay chở hàng

planador tàu lượn

classe económica hạng phổ thông

classe executiva hạng thương gia

primeira classe hạng nhất

alfândega hải quan

Termos relacionados com infraestruturas em vietnamita
porto hải cảng

estrada đường

autoestrada đường cao tốc

posto de combustível trạm xăng

semáforo đèn giao thông
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parque de estacionamento (área) bãi đậu xe

cruzamento ngã tư

lavagem de automóveis rửa xe

rotunda vòng xoay

iluminação pública đèn đường

passeio vỉa hè


